
I SỞ Y TẾ 

1 1 Tập thể Văn Phòng Sở Y tế

2 2 Tập thể Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

3 3 Tập thể Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế

4 4 Tập thể Phòng Thanh tra Sở Y tế

II

5 1 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

6 2 Phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

7 3 Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

III

8 1 Phòng Hành Chính - Tổng hợp
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà 

Giang

9 2
Phòng Nghiệp vụ - Truyền thông và giáo 

dục

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà 

Giang

IV

10 1 Khoa Lao ngoài phổi Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang

11 2 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang

12 3
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống 

độc
Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang

V

13 1 Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt

14 2 Phòng Kế hoạch Tài chính Bệnh viện Mắt

15 3 Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Mắt

16 4 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Mắt

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ

UBND TỈNH HÀ GIANG

            SỞ Y TẾ

DANH SÁCH

 Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen                   

 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023

BỆNH VIỆN PHỔI

(Kèm theo Quyết định số: 1645 /QĐ-SYT ngày29  tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế)

TT Tên tập thể Tên đơn vị

BỆNH VIỆN MẮT



17 5 Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú Bệnh viện Mắt

18 6 Khoa Kết Giác mạc Bệnh viện Mắt

VI

19 1 Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

VII
VII

I

20 1 Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

21 2 Phòng Công nghệ thông tin & Truyền thông Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

22 3 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

23 4 Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

24 5  Phòng Công tác xã hội – Marketting Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

25 6 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

26 7 Khoa Vi sinh sinh học phân tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

27 8 Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

28 9 Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

29 10 Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

30 11 Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

31 12 Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

32 13 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

IX

33 1 Phòng Kiểm nghiệm Hoá lý - Vật lý Trung tâm Kiểm nghiệm

X

34 1 Khoa Dược vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

35 2 Khoa Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

36 3 Khoa Ký sinh trùng côn trùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

37 4 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

38 5 Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

XI

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

TRUNG TÂM PHÁP Y: Không đề nghị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT:

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



39 1 Tập thể khoa Dược- Thiết bị Y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng

40 2 Tập thể Khoa An dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng

41 3
Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo 

tuyến
Bệnh viện Phục hồi chức năng

42 4 Tập thể Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Phục hồi chức năng

43 5 Tập thể khoa Nội tổng hợp- Nhi Bệnh viện Phục hồi chức năng

XII

44 1 Trạm Y tế xã Ngọc Đường Trung tâm Y tế Thành phố

45 2 Trạm Y tế xã Phương Thiện Trung tâm Y tế Thành phố

46 3 Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Y tế Thành phố

47 4 Trạm Y tế xã Phương Độ Trung tâm Y tế Thành phố

48 5 Trạm Y tế phường Trần Phú Trung tâm Y tế Thành phố

49 6 Phòng TT-GDSK Trung tâm Y tế Thành phố

50 7 Trạm Y tế phường Quang Trung Trung tâm Y tế Thành phố

51 8 Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi Trung tâm Y tế Thành phố

52 9 Trạm Y tế phường Minh Khai Trung tâm Y tế Thành phố

VII

53 1 Khoa Y học cổ truyền & PHCN Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

54 2 Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

55 3 Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

XI

V

56 1 Phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

57 2 Trạm Y tế xã Thanh Thủy Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

58 3 Trạm Y tế xã Minh Tân Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

59 4 Trạm Y tế xã Kim Thạch Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

60 5 Trạm Y tế xã Quảng Ngần Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

61 6 Trạm Y tế xã Tùng Bá Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

62 7 Trạm Y tế xã Ngọc Minh Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

63 8 Trạm Y tế xã Linh Hồ Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

64 9 Trạm Y tế xã Trung Thành Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

XV

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN

TRUNG TÂM Y TẾ VỊ XUYÊN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC QUANG



65 1 Bệnh viện ĐKKV bắc Quang Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

66 2 Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

67 3 Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

68 4 Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

69 5 Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

70 6 Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang
XV

IXV

II
71 1 Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa Quang Bình
XV

III
72 1 Tập thể Trạm Y tế xã Yên Thành Trung tâm Y tế Quang Bình

73 2 Tập thể Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Y tế Quang Bình

74 3 Tập thể Khoa Y tế công cộng Trung tâm Y tế Quang Bình

75 4 Tập thể khoa Xét Nghiệm & Dược Trung tâm Y tế Quang Bình

76 5 Tập thể Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm Trung tâm Y tế Quang Bình
XI

X
77 1 Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

78 2 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

79 3 Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

80 4 Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

81 5 Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

XX

82 1 Khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm y tế Xín Mần

83 2 Trạm Y tế xã Thèn Phàng Trung tâm y tế Xín Mần

84 3 Trạm Y tế thị trấn Cốc Pài Trung tâm y tế Xín Mần

85 4 Phòng Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung tâm y tế Xín Mần

86 5 Trạm Y tế xã Xín Mần Trung tâm y tế Xín Mần

87 6 Trạm Y tế xã Bản Díu Trung tâm y tế Xín Mần

88 7 Khoa Y tế Công cộng Trung tâm y tế Xín Mần

89 8 Trạm Y tế xã Chế Là Trung tâm y tế Xín Mần
XX

I
90 1 Bệnh viện đa khoa Nà Chì Bệnh viện đa khoa Nà Chì

91 2 Khoa Khám Bệnh Bệnh viện đa khoa Nà Chì

92 3 Khoa Phụ sản - Nhi Bệnh viện đa khoa Nà Chì

93 4 Khoa CC-HSTC-CĐ Bệnh viện đa khoa Nà Chì

94 5 Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Nà Chì

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC QUANG: Không đề nghị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG BÌNH

TRUNG TÂM Y TẾ QUANG BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XÍN MẦN

TRUNG TÂM Y TẾ XÍN MẦN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ TRÌ



XII

95 1  Khoa Dược và Vật tư - Thiết bị Y tế; BV ĐKKV Hoàng Su Phì

96 2 Phòng Kế Hoạch Tổng hợp BV ĐKKV Hoàng Su Phì

97 3 Phòng Điều dưỡng; BV ĐKKV Hoàng Su Phì

98 4 Khoa Khám bệnh; BV ĐKKV Hoàng Su Phì

99 5 Phòng Tổ chức Hành chính; BV ĐKKV Hoàng Su Phì

100 6 Khoa Nhi BV ĐKKV Hoàng Su Phì

101 7 Phòng Tài chính Kế toán BV ĐKKV Hoàng Su Phì

102 8 Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì BV ĐKKV Hoàng Su Phì
XX

III
103 1 Phòng Truyền thông GDSK Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

104 2 Trạm Y tế Vinh Quang Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

105 3 Trạm Y tế Bản Luốc Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

106 4 Trạm Y tế xã Pố Lồ Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

107 5 Trạm Y tế Tụ Nhân Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

108 6 Trạm Y tế  Bản Phùng Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

109 7 Trạm Y tế Nam Sơn Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

110 8 Trạm Y tế Tân Tiến Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì
XX

IV
111 1 Khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

112 2 Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

113 3 Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

114 4 Khoa Dược - TTBYT Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

115 5 Khoa Khám Bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

116 6 Khoa Nội - TN Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

117 7 Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ

118 8 Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ
XX

V
119 1 Trung tâm Y tế Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

120 2 TYT xã Tả Ván Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

121 3 PK ĐKKV Tùng Vài Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

122 4 Khoa SKSS Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

123 5 TYT xã Lùng Tám Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

124 6 Trạm y tế xã Cao Mã Pờ Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

125 7 Khoa KSDB-HIV/AIDS Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

126 8 Khoa ATVSTP Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG SU PHÌ

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG SU PHÌ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢN BẠ

TRUNG TÂM Y TẾ QUẢN BẠ



XX

VI
127 1 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

128 2 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

129 3 Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

130 4 Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

131 5 Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

132 6 Khoa Hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

133 7 Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

134 8 Khoa Lão học Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh

135 9 Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh
XX

VII
136 1 Trung tâm Y tế huyện Yên Minh Trung tâm Y tế Yên Minh

137 2 Phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế Yên Minh

138 3 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế Yên Minh

139 4 Khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế Yên Minh

140 5 Trạm Y tế Đông Minh Trung tâm Y tế Yên Minh
XX

VII
141 1  Tập thể Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
142 2 Tập thể Phòng điều dưỡng

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
143 3

Tập thể Phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp - 

Vật tư thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
144 4 Tập thể khoa nhi

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
145 5 Tập thể Khoa khám bệnh

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
146 6 Tập thể Khoa Ngoại tổng hợp

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
147 7 Tập thể Khoa Y dược cổ truyền 

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng Văn
148 8 Tập thể Khoa Hồi Sức cấp cứu

Bệnh viện đa khoa

huyện Đồng VănXX

IXXX

X
149 1 Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

150 2 Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

151 3 Khoa Dược - VTYT Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
XX

XI
152 1 Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

153 2 Phòng HC-TH Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

154 3 TYT Sơn Vĩ Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc
XX

XII
155 1 Trung tâm Y tế Bắc Mê Trung tâm Y tế Bắc Mê

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG VĂN

TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG VĂN: Không đề nghị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MÈO VẠC

TRUNG TÂM Y TẾ MÈO VẠC

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC MÊ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH



156 2 Phòng truyền thông GDSK Trung tâm Y tế Bắc Mê

157 3 Trạm Y tế Đường Hồng Trung tâm Y tế Bắc Mê
XX

XII
158 1 Phòng Kế toán tài chính Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

159 2 Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

160 3 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

161 4 Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ
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